PHỤ LỤC 1
Tình hình huy động vốn và trả nợ gốc, lãi
của ngân sách thành phố trong 3 năm liền kề
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	1
	Dư nợ đầu kỳ (ngày 01/01)
	19.590.286
	17.647.345
	19.372.711

	
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	12.669.000
	12.419.000
	12.484.000

	
	- Vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ
	4.921.286
	5.228.345
	4.887.711

	
	- Tạm ứng Kho bạc Nhà nước
	2.000.000
	-
	2.000.000

	2
	Vay trong kỳ
	3.916.412
	5.160.930
	2.017.486

	
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	3.000.000
	3.000.000
	2.000.000

	
	- Vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ


	916.412
	160.930
	17.486

	
	- Tạm ứng Kho bạc Nhà nước
	-
	2.000.000
	-

	3
	Thanh toán trong kỳ (gốc, lãi) 
	6.787.919
	4.493.384
	4.306.427

	
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	4.382.147
	3.942.949
	1.777.874

	
	+ Nợ gốc
	3.250.000
	2.935.000
	802.000

	
	+ Lãi và phí
	1.132.147
	1.007.949
	975.874

	
	- Vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ


	369.272
	550.235
	492.153

	
	+ Nợ gốc
	276.194
	473.632
	373.132

	
	+ Lãi và phí
	93.078
	76.604
	119.021

	
	- Tạm ứng Kho bạc Nhà nước
	2.036.500
	200
	2.036.400

	
	+ Nợ gốc
	2.000.000
	-
	2.000.000

	
	+ Phí
	36.500
	200
	36.400

	4
	Dư nợ cuối kỳ (ngày 31/12)
	17.647.345
	19.372.711
	18.215.065

	
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	12.419.000
	12.484.000
	13.682.000

	
	- Vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ
	5.228.345
	4.887.711
	4.533.065

	
	- Tạm ứng Kho bạc Nhà nước
	-
	2.000.000
	-
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